
Mẫu CV-2. Báo cáo số liệu sản lượng của các Cảng vụ hàng không (hàng tuần) 

Đơn vị thực hiện báo cáo:..................................................................................... 

Cơ quan nhận báo cáo: ....................................................................................... 

Thời hạn gửi báo cáo: .......................................................................................... 

Kỳ báo cáo: ..........................................................................................................................  

Tên cảng hàng không: .........................................................................................................  

Chỉ tiêu Đi Đến 
Quá 
cảnh 

trực tiếp 
Tổng 

Thực 
hiện tuần 

trước 

% tăng, 
giảm 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2) + (3) (6) (7)=(5)/(6) 

I- TOÀN KHU VỰC………..(II+III+...)   

1. Số lần cất/hạ cánh (lần 
chuyến)             

2. Hành khách (khách)             

3. Hàng hóa (tấn)             

II-CẢNG HÀNG KHÔNG…………… 

1. Số lần cất/hạ cánh (lần 
chuyến)             

2. Hành khách (khách)             

3. Hàng hóa (tấn)             

III- CẢNG HÀNG KHÔNG……………… 

1. Số lần cất/hạ cánh (lần 
chuyến)             

2. Hành khách (khách)             

3. Hàng hóa (tấn)             

Cách thức lập báo cáo Mẫu CV-2 

a) Nội dung, yêu cầu báo cáo: 

- Yêu cầu: 



+ Thống kê sản lượng hạ, cất cánh, hành khách và hàng hóa của tất cả các chuyến bay của từng 
cảng hàng không và tất cả cảng hàng không thuộc khu vực quản lý. 

+ Số lần cất/hạ cánh: một lượt tàu bay dân dụng cất hoặc hạ cánh từ cảng hàng không, sân bay 
của Việt Nam. 

+ Hành khách: lượng hành khách (bao gồm cả khách có thu và khách không có thu) chuyên chở 
trên các chuyến bay dân dụng cất hoặc hạ cánh từ cảng hàng không, sân bay của Việt Nam. 

+ Hàng hóa: lượng hàng hóa chuyên chở trên các chuyến bay dân dụng cất hoặc hạ cánh từ cảng 
hàng không, sân bay của Việt Nam. 

- Định dạng báo cáo: 

+ Báo cáo được lập dưới định dạng excel. 

+ Thời gian được định dạng ngày: DD/MM/YY. Ví dụ 29MAY23. 

- Cảng hàng không: tên cảng hàng không thực hiện việc báo cáo số liệu theo mẫu. 

- Các đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. 

b) Đơn vị thực hiện báo cáo: Cảng vụ hàng không khu vực. 

c) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Hàng không Việt Nam. 

d) Phương thức gửi, nhận báo cáo: thư điện tử (E-mail) vthk@caa.gov.vn. 

đ) Thời hạn gửi báo cáo: trước 10 giờ 00 ngày thứ Năm hàng tuần. 

e) Tần suất thực hiện báo cáo: báo cáo hàng tuần. 

g) Thời gian chốt số liệu báo cáo (kỳ báo cáo): báo cáo số liệu diễn ra từ 00 giờ 00 ngày thứ 
Tư tuần trước đến hết 23 giờ 59 ngày thứ Ba tuần này theo giờ Hà Nội (GMT +7). 

h) Mẫu đề cương báo cáo: không áp dụng. 

  

 


